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	                  Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2025


BÁO CÁO
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2024 - 2025

Kính thưa các quý vị đại biểu, các quý thầy cô giáo và toàn thể các em sinh viên thân mến!
Năm học 2024 - 2025 đã kết thúc, hôm nay được sự đồng ý của Ban giám hiệu Nhà trường, Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức tổng kết năm học 2024 - 2025 nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên trong khoa, đồng thời biểu dương những sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm học mới 2025 - 2026. 
Năm học 2024 - 2025 khoa đã tiếp tục khẳng định được vị thế trong đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và Tin học ứng dụng. Sinh viên của khoa đã có nhiều tiến bộ trong kết quả học tập và rèn luyện. Số lượng sinh viên theo học mới ngày càng tăng và đã và đang là một trong những khoa có lượng tuyển sinh thuộc nhóm cao nhất của Nhà trường. Các em sinh viên K65 và K66 (sớm) ra trường cũng đã nhanh chóng có việc làm phù hợp, được xã hội đón nhận. Các phong trào văn thể, hướng nghiệp sinh viên được hoạt động thường xuyên tạo không khí phấn khởi vui tươi trong học tập và nghiên cứu khoa học.



PHẦN 1
CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
1. Chương trình đào tạo
Trong năm học qua, Khoa tiếp tục sử dụng các chương trình đào tạo đại học, cao đẳng theo tín chỉ 2013 có chỉnh sửa bổ sung năm 2016, 2018 được xây dựng theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cập nhật sửa đổi năm 2020, 2022. Năm học 2024 – 2025 khoa đào tạo sinh viên chính quy các khóa từ K65 đến K69 và những sinh viên các khóa trước (K64 trở về trước) còn tồn đọng, gồm các ngành Công nghệ thông tin (Chương trình đại trà và Chương trình CLC), và ngành Khoa học dữ liệu với thời gian đào tạo 4,5 năm. Cụ thể:
- Ngành Công nghệ thông tin:
+ Chương trình đại trà: Các khóa từ K65 đến K69, gồm các chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Công nghệ thông tin địa học, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính ứng dụng, Mạng máy tính, Tin học kinh tế.
+ Hệ CLC: Các khóa K66-K67, gồm 2 hướng chuyên sâu: Công nghệ di động, Trí tuệ nhân tạo.
- Ngành Khoa học dữ liệu: Các khóa K66, K67, K68, K69 gồm 3 hướng chuyên sâu: KHDL trong kinh tế - tài chính, KHDL trong quản lý tài nguyên – môi trường, KHDL không gian.
2. Tổ chức và quản lý đào tạo
Tổng số sinh viên hiện tại của Khoa là 3088 sinh viên (từ K65-K69: 2891 sinh viên, K64 về trước: 195 sinh viên) và 548 sinh viên K70 vừa mới nhập trường và được phân bổ theo các khóa như sau:
- Ngành CNTT K70: 447 sinh viên
- Ngành KHDL K70: 101 sinh viên
Như vậy tổng số sinh viên của khoa tính đến tháng 9/2025 là 3636 sinh viên (không tính sinh viên bảo lưu). Sở dĩ sinh viên K64 trở về trước (đã quá hạn đào tạo theo kế hoạch) vẫn cò nhiều là do sinh viên chưa học xong/chưa bảo vệ tốt nghiệp/đã bảo vệ tốt nghiệp nhưng còn nợ CĐR…).
Các khóa sinh viên từ K65 trở về trước chỉ có một ngành đào tạo (CNTT hệ đại trà), các khóa từ K66 đến K69 có thêm ngành KHDL và ngành CNTT (Chương trình CLC), cụ thể:
- Khóa 65: 
+ CNTT (hệ chuẩn): 428 sinh viên
- Khóa 66: 1346 sinh viên
+ CNTT: 1255 sinh viên
+ CNTT CLC: 48 sinh viên
+ KHDL: 43 sinh viên
- Khóa 67: 785 sinh viên
+ CNTT: 602 sinh viên
+ CNTT (hệ CLC): 82 sinh viên
+ KHDL: 101 sinh viên
- Khóa 68: 130 sinh viên
+ CNTT: 79 sinh viên
+ KHDL: 51 sinh viên
- Khóa 69: 202 sinh viên
+ CNTT: 128 sinh viên
+ KHDL: 74 sinh viên

Ngoài sinh viên các khóa từ K65-K69 (trong kế hoạch đào tạo), còn một lượng lớn sinh viên tồn đọng (K64 trở về trước) do chưa hoàn thành chương trình đào tạo (chưa bảo vệ đồ án tốt nghiệp) hoặc đã bảo vệ ĐATN nhưng chưa được xét tốt nghiệp do còn nợ CĐR Ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ GDTC, GDQP…
Năm học 2024 - 2025 nhiều sinh viên K64, K65 đã bảo vệ đồ án tốt nghiệp, một số sinh viên K66 đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp và bảo vệ sớm so với kế hoạch đào tạo. Tuy nhiên số sinh viên này không nhiều. Nhiều sinh viên mặc dù đã bảo vệ đồ án tốt nghiệp nhưng vẫn chưa được xét tốt nghiệp do còn nợ CĐR ngoại ngữ, tin học hay các chứng chỉ GDTC, GDQP.
2.1. Kết quả học tập năm học 2024 - 2025
Kết quả học tập năm học 2024 - 2025 hệ đại học chính quy của các khóa từ K65 đến K69.
· Kết quả học tập toàn khoa theo khóa:







· Kết quả học tập ngành CNTT:




· Kết quả học tập ngành CNTT_CLC:




· Kết quả học tập ngành KHDL:





Căn cứ vào kết quả học tập có thể nhận thấy tỷ lệ sinh viên có học lực yếu/kém còn cao, trong đó có sinh viên năm cuối. Việc này là do sinh viên năm cuối chỉ có đi TTDN hoặc làm đồ án tốt nghiệp. Nhiều sinh viên chưa đủ điều kiện làm đồ án hoặc chưa hoàn thành đồ án dẫn đến điểm trung bình học kỳ II là 0, do đó kéo theo điểm trung bình cả năm thấp dẫn đến xếp loại yếu. Tương tự như vậy là sinh viên tồn đọng (từ K64 trở về trước), nhiều em không đăng ký học tập trong năm học dẫn đến điểm trung bình năm học thấp, đa số các em học trả nợ các học phần của các học kỳ trước đó để đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp. Do đó các em không có điểm trung bình năm học hoặc có cũng rất thấp nên học lực xếp loại yếu. Sinh viên năm đầu (K69) do mới làm quen với môi trường đại học nên kết quả học tập cũng không cao so với sinh viên năm 2, 3, 4).
2.2. Kết quả rèn luyện năm học 2024 - 2025
Những sinh viên thuộc diện yếu kém là do chưa có điểm sinh hoạt lớp học kỳ II năm học 2024 - 2025 hoặc chưa có điểm rèn luyện cả năm (do bỏ sinh hoạt lớp…). Những sinh viên này đều có điểm rèn luyện cả năm dưới 50. Nếu những sinh viên này tham gia sinh hoạt bổ sung đầy đủ và chấm điểm rèn luyện bổ sung thì tỷ lệ sinh viên yếu kém sẽ giảm sâu.
[bookmark: _Hlk117766565]Tổng hợp kết quả điểm rèn luyện kỳ I toàn khoa (tính theo %)

- Ngành CNTT:


- Ngành CNTT CLC:


- Ngành KHDL:


Điểm rèn luyện toàn khoa học kỳ II:



	Có thể nhận thấy tỷ lệ sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong rèn luyện còn rất khiêm tốn, vẫn còn sinh viên chưa Đạt điểm rèn luyện (yếu, kém). Điểm rèn luyện tập trung chủ yếu vào loại TB khá và Khá. Những sinh viên năm 1, 2 thường có điểm rèm luyện không cao do các em chưa quen với các hoạt động của Nhà trường và điểm học tập cũng chưa thực sự tốt.


3. Học bổng khuyến khích học tập
Nhà trường dựa trên số sinh viên, tổng số tín chỉ đăng ký và nộp học phí tiến hành phân bổ học bổng cho các khóa sinh viên của khoa. Theo Thông báo số 649/TB-MĐC ngày 20/11/2024 và Số 179/TB-MĐC ngày 22/4/2025, mức học bổng phân bổ cho Khoa CNTT trong học kỳ I và II năm học 2024 - 2025 như sau:
- Học kỳ I: 1.672.293.848đ
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- Học kỳ II: 1.182.002.655đ
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Dựa vào phân bổ học bổng của Nhà trường, Khoa xét học bổng cho sinh viên theo nguyên tắc:
- Theo khóa + ngành/chuyên ngành
- Dựa trên điều kiện được xét học bổng, điểm học tập, điểm rèn luyện, số tín chỉ đăng ký để xét chỉ số ưu tiên.
- Xét từ cao xuống thấp cho đến khi hết học bổng được phân bổ cho khóa, chuyên ngành.
Kết quả học bổng năm học 2024 - 2025:
	Khóa
	Học kỳ I
	Học kỳ II

	
	Số SV
	Số SV được HB (%)
	Số SV
	Số SV được HB(%)

	K65
	428
	27 (6.3)
	260
	-

	K66
	1346
	90 (6.7)
	1269
	70 (5.5)

	K67
	785
	54 (6.9)
	773
	73 (9.4)

	K68
	130
	8 (6.2)
	129
	8 (6.2)

	K69
	202
	20 (9.9)
	190
	4 (2.1)

	Cộng
	
	199
	
	155


Lưu ý: Tỷ lệ học bổng tính theo số sinh viên đăng ký học và nộp học phí, không tính theo số sinh viên theo danh sách ngành CNTT, KHDL.
Qua bảng thống kê trên có thể nhận thấy số lượng sinh viên các khóa nhận học bổng trong học kỳ II đa phần đều giảm so với học kỳ I. Có 91 sinh viên được học bổng loại 1, 166 sinh viên được loại 2.
Bên cạnh học bổng khuyến khích học tập của nhà trường, sinh viên trong khoa còn nhận được nhận học bổng từ doanh nghiệp, cụ thể: TKV, PTSC.
Kỳ I: 3 suất học bổng TKV (6tr/suất)
Kỳ II: 2 suất học bổng TKV
4. Khen thưởng – Kỷ luật
Khen thưởng học kỳ:
Trong học kỳ I năm học 2024 - 2025, Khoa CNTT có 13 sinh viên đạt danh hiệu Xuất sắc, 131  sinh viên Giỏi.
Sinh viên Xuất sắc: 17 sinh viên
	Khóa
	Số lượng

	65
	4

	66
	8

	67
	4

	68
	1

	Tổng
	17


Sinh viên Giỏi: 118 sinh viên
	Khóa
	Số lượng

	65
	11

	66
	54

	67
	41

	68
	4

	69
	8

	Tổng
	118


Học kỳ II có  34  sinh viên đạt danh hiệu Xuất sắc, 155 sinh viên đạt danh hiệu Giỏi. Cụ thể:
Sinh viên Xuất sắc:
	Khóa
	Số lượng

	65
	20

	66
	11

	67
	3

	Tổng
	34


Sinh viên Giỏi:
	Khóa
	Số lượng

	65
	70

	66
	73

	67
	8

	68
	4

	Tổng
	131


Về khen thưởng tại Lễ khai giảng năm học 2025-2026 (dự kiến tổ chức vào 06/10)
- Sinh viên xuất sắc trong học tập: 03 SV
- Sinh viên xuất sắc trong NCKH: 03 SV
- Sinh viên có HCKK vươn lên trong học tập: 02 SV
- Sinh viên xuất sắc trong HĐPT: 01 SV
Năm học 2024-2205, Khoa CNTT vinh dự có 01 sinh viên là đồng thủ khoa tốt nghiệp năm 2024 của trường, được Thành Đoàn Hà Nội vinh danh ở Văn miếu Quốc Tử Giám: Sv Trần Diệu Linh, chuyên ngành KHMT ứng dụng K65.
Kỷ luật:
Trong học kỳ I năm học 2024 - 2025, số lượng sinh viên K64 trở về trước thuộc diện cảnh báo các mức và buộc thôi học như biểu đồ dưới đây:
- Sinh viên thuộc diện BTH:
67 sinh viên
- Sinh viên bị Cảnh báo học tập:
Cảnh báo mức 1: 109 SV
Cảnh báo mức 2: 321 SV
Cảnh báo mức 3: 198 SV

Trong học kỳ II năm học 2024 - 2025, số lượng sinh viên thuộc diện bị xử lý học tập như sau:
- Sinh viên bị BTH:
+ K65 về trước: 212 SV
+ K66-K68: 45 SV
- Sinh viên bị cảnh báo:
+ K65 về trước:
	Cảnh báo mức 1: 17 SV
Cảnh báo mức 2: 75 SV
Cảnh báo mức 3: 59 SV
+ K66-K69:
	Cảnh báo mức 1: 34 SV
Cảnh báo mức 2: 76 SV
Cảnh báo mức 3: 55 SV

Sinh viên thuộc diện BTH đều có số tín chỉ nợ trên 27TC và còn nợ học phí, nhiều sinh viên khoa đề nghị chuyển từ BTH sang cảnh báo mức 3 (phải có cam kết của sinh viên + gia đình + xác nhận không nợ học phí) để các em có cơ hội tiếp tục học tập tại trường.
Có thể nhận thấy số lượng sinh viên thuộc diện xử lý học tập (BTH) trong học kỳ II đã tăng nhiều so với học kỳ I. Việc này là do sinh viên thuộc diện BTH của học kỳ I khoa xin chuyển sang cảnh báo mức 3. Tuy nhiên sinh viên đã không cố gắng và tiếp tục bị xử lý BTH trong học kỳ II. Ngoài ra cũng có nhiều sinh viên các khóa từ K65 trở về trước chưa hoàn thành đồ án tốt nghiệp hoặc không đăng ký nên theo quy chế khi lọc trên phần mềm thuộc diện bị xử lý BTH. Số sinh viên còn nợ đầu ra (Tin học, ngoại ngữ, GDTC, GQDQP) vẫn còn cao, vì vậy mà có nhiều sinh viên mặc dù đã bảo vệ tốt nghiệp vẫn chưa được xét tốt nghiệp. Số sinh viên thuộc diện quá hạn (hết thời gian đào tạo) quá đông dẫn đến số sinh viên K65 về trước thuộc diện BTH tăng cao.
5. Hoạt động phong trào và các tổ chức sinh viên
Phong trào Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt các công việc được Đoàn cấp trên, Nhà trường giao phó cụ thể theo các mốc thời gian sau:
Khoa Công nghệ Thông tin có 2 CLB và 1 Đội tình nguyện là: CLB Công nghệ Thông tin HUMG, CLB GDSC, và Đội Thanh niên Xung kích Khoa Công nghệ Thông tin (XKIT) luôn hoạt động song hành và hỗ trợ cho LCĐ – LCH Khoa. Hai đơn vị này được coi là hai cánh tay đắc lực của Khoa Công nghệ Thông tin, trong đó: 
- CLB Công nghệ Thông tin HUMG hoạt động thường xuyên, tích cực, hỗ trợ kỹ thuật cho sinh viên toàn trường, hỗ trợ bảo trì phòng máy và mở các lớp học thuật bổ trợ kiến thức chuyên môn cho các bạn sinh viên. Nhận thức rõ vai trò của CNTT đối với nhu cầu xã hội hiện tại, mong muốn tạo nên một sân chơi cho những bạn đam mê về CNTT, chia sẻ những kiến thức về CNTT và giúp các bạn sinh viên có những kỹ năng cơ bản nhất về CNTT sau khi ra trường. Hỗ trợ các bạn sinh viên củng cố kiến thức tin học đại cương, cơ sở lập trình, tin học văn phòng… hoàn toàn miễn phí.
+ Đội Thanh niên Xung kích khoa Công nghệ Thông tin là Đội đi đầu trong các hoạt động, hỗ trợ Liên chi trong các hoạt động của khoa, của trường. Đội thường tổ chức các hoạt động thiện nguyện, như chương trình “XKIT trao yêu thương”, “Trăng sáng Thiên Ân” hỗ trợ cho các trẻ em mồ côi, người già neo đơn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Liên chi đoàn đã tổ chức các hoạt động nhằm giúp đỡ sinh viên học tập, thi Olympic, NCKH…cụ thể:
+ Đoàn viên trong chi đoàn Cán bộ trực tiếp tham gia hướng dẫn nhiều nhóm sinh viên NCKH.
+ Đoàn viên trong chi đoàn Cán bộ là đội ngũ chủ chốt tham gia ôn luyện cho sinh viên thi Olympic tin học, ôn luyện và hướng dẫn sinh viên tham dự cuộc thi MOSWC 2025, thi chứng chỉ tin học quốc tế ICDL 2025, sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2024, “Vô địch thiết kế đồ họa thế giới ACP năm 2025”.
Ngoài ra, Liên chi đoàn hàng năm đều tổ chức các hoạt động mang tính thiết thực và hiệu quả như:
+ Chủ động tổ chức các hoạt động thể dục thể thao truyền thống cấp Khoa, cấp trường thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia như: Giải bóng đá tân sinh viên K69, giải bóng chuyền, bóng rổ nam sinh viên Trường ĐH Mỏ - Địa chất năm 2025, giải bóng đá truyền thống IT CUP 2025, giải cầu lông sinh viên khoa CNTT năm 2025…
+ Tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường phát động.
+ Tổ chức phát động, động viên các đoàn viên thanh niên trong liên chi tham gia cũng như ủng hộ chiến dịch tình nguyện mùa hè hàng năm.
+ Tổ chức phát động, động viên các đoàn viên thanh niên trong liên chi ủng hộ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
+ Tiếp tục điều hành câu lạc bộ Tin học nhằm giúp đỡ sinh viên học tập và nâng cao trình độ chuyên môn.
+ Tổ chức các buổi tập huấn cho cán bộ đoàn của các chi đoàn, các buổi giao lưu học hỏi kinh nghiệm học tập và hoạt động giữa các khóa sinh viên với nhau.
+ Thành lập đội tuyển Microsoft Office Specialist World Champion (MOSWC) cấp Trường nhằm lựa chọn các hạt nhân đi thi cấp Quốc gia.
Một số hoạt động Liên chi đã triển khai/tổ chức trong năm học:
	Mốc thời gian
	Các hoạt động đã thực hiện

	Tháng 7/2024
	Phát động cuộc thi "Tìm hiểu về chủ đề 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô"

	Tháng 8/2024
	Tham gia “Chủ nhật xanh - Thứ hai sạch” do ĐTN tổ chức

	
	Tổ chức Đại hội chi đoàn – Hội nghị chi hội cho các lớp sinh viên năm học 2024 – 2025

	Tháng 9/2024
	Giới thiệu Đoàn viên ưu tú bồi dưỡng phát triển Đảng học kỳ I, năm học 2024 - 2025

	
	Triển khai cuộc thi “Tài năng Anh ngữ dành cho học sinh, sinh viên Thủ đô lần thứ VIII” do Thành đoàn tổ chức

	Tháng10/2024
	Tham dự Lễ tổng kết năm học 2023-2024 Khoa Công nghệ Thông tin

	
	Phát động tham gia giải bóng đá nam Sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa Chất

	
	Phát động tham dự Hội nghị Tập huấn Cán bộ Đoàn – Hội năm học 2024 – 2025

	
	Phát động tham dự “Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo khoa với sinh viên năm học 2024 – 2025”.

	Tháng 12/2024
	Phát động tham dự Vòng chung kết cuộc thi "Tài năng Anh Ngữ học sinh, sinh viên Thủ đô năm 2024"

	Tháng 1/2025
	Hỗ trợ tuyển thành viên tham dự đội tuyển MOSWC 2025 và ACPWC 2025 cho Khoa Công nghệ Thông tin

	Tháng 3/2025
	Phát động tham dự “Hội thảo Giới thiệu chương trình giáo dục LBNga và các cơ hội học bổng tại các trường đại học hàng đầu LB Nga”

	
	Phát động tham dự Lễ Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2025) và Khai mạc Cuộc thi “Khoa tôi là nhất” năm 2025

	Tháng 4/2025
	Phát động khóa “Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho Đối tượng Kết nạp Đảng năm 2025”

	
	Phát động tham gia giải bóng chuyền nam Sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa Chất

	
	Hỗ trợ, hướng dẫn Sinh viên hoàn thiện hồ sơ xét Sinh viên 5 tốt

	
	Tham gia giải bóng chuyền nam, nữ Sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa Chất

	Tháng 5/2025
	Tổ chức giải bóng đá nam, nữ IT CUP 2025

	
	Tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin

	Tháng 6/2025
	Tổ chức kiện toàn Đại hội đại biểu Liên chi Hội khoa Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2025 - 2028



Một số hoạt động nổi bật của IT Club trong năm học 2024-2025:
Trong năm học vừa qua, CLB IT đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng và phong phú, vừa chú trọng đến học thuật, vừa quan tâm tới hoạt động cộng đồng, nhằm tạo môi trường phát triển toàn diện cho sinh viên.
	Về học thuật, CLB đã mở lớp ôn tập thiết kế web vào tháng 9/2024 với sự tham gia của hơn 100 sinh viên, giúp các bạn có bước khởi đầu trong lĩnh vực lập trình web. Bên cạnh đó, các lớp lập trình Python hàng tuần, ôn tập MOS, cũng như lớp học tiếng Anh học thuật đã thu hút hàng chục sinh viên tham gia, trang bị cho họ những kỹ năng thiết yếu phục vụ học tập và công việc sau này. Đặc biệt, CLB còn có 20 thành viên tham gia vòng loại cuộc thi An toàn Thông tin ASEAN 2024, và 3 thành viên tham dự OLP Tin học sinh viên UTC, qua đó khẳng định bản lĩnh và tri thức của sinh viên HUMG trên các sân chơi học thuật.
	Song song với học thuật, các hoạt động ngoại khóa cũng được CLB duy trì đều đặn. Ngày 20/11 – Lễ tri ân thầy cô và Boy’s Day đã trở thành một điểm hẹn gắn kết, lan tỏa tình cảm ấm áp trong tập thể. CLB cũng tham gia Ngày hội các CLB sinh viên – Breaking Chào Tân sinh viên 2024, tạo cơ hội giới thiệu hình ảnh năng động đến các bạn sinh viên mới. Bên cạnh đó, những trận giao lưu bóng đá với CLB bạn đã mang lại tinh thần đoàn kết và bứt phá ngoài giờ học.
Một số hoạt động nổi bật của Đội thanh niên xung kích XKIT trong năm học:
- XKIT THẮP HƯƠNG TRI ÂN NĂM 2024
- Chương trình thiện nguyện "MÙA THU CHO EM"
- Tuyển thành viên Gen 9
- Giao lưu bóng đá XKIT - CLB IT
- Tham gia hỗ trợ Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên chính quy năm học 2024 - 2025
- Gặp mặt CTV Gen 9
- Tổ chức Teambuilding nhân ngày 19/11 cho các thành viên và CTV nam trong Đội
- Tham gia các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
- Tham gia ngày hội CLUB'S DAY
- XKIT TRAO YÊU THƯƠNG - PHÁT XÔI ĐÊM 2024
- Hành trình đỏ hưởng ứng Kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
- Tham gia giải chạy CONNETC FEST 2025 
- Tham gia Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thóng Học sinh - Sinh viên Việt Nam
- Tổ chức chương trình "GÓI BÁNH CHƯNG XUÂN ẤT TỴ 2025"
- Tổ chức gặp mặt đầu xuân và chúc mừng sinh nhật thành viên và CTV Quý 1
- Tuyển thành viên Gen 10
- Gặp mặt CTV Gen 10 và tổ chức 8/3 cho thành viên và CTV nữ trong Đội
- Tổ chức Hành trình đổ chào mừng Tháng thanh niên 2025
- Tham gia cuộc thi "Khoa tôi là Nhất" năm 2025
- Tổ chức chương trình "XKIT - GIAO LƯU CÙNG VỚI DU HỌC SINH" nhân dịp Tết Hàn Thực
- Tổ chức Hành trình đỏ hưởng ứng kỷ niệm năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước
- Tổ chức Teambuilding trong chuỗi hoạt động sinh nhật 8 tuổi của XKIT
- Tổ chức sinh nhật XKIT 8 tuổi
- Giao lưu bóng đá XKIT - CLB IT
- Tham gia Hiến máu nhân ngày Quốc tế người hiến máu 14/6
- Tổ chức Hội nghị kiện toàn nhân sự chủ chốt 
- Tham gia giải chạy HÀ NỘI - CHUNG MỘT QUYẾT TÂM VÌ CỘNG ĐỒNG KHÔNG MA TÚY.
Một số hoạt động nổi bật của CLB GDSC trong năm học:
Trong năm học vừa qua, CLB GDSC đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng và phong phú, vừa chú trọng đến học thuật, vừa quan tâm tới hoạt động cộng đồng, nhằm tạo môi trường phát triển toàn diện cho sinh viên.
	Vể học thuật, CLB đã làm các dự án nghiên cứu, các buổi workshop cùng các giảng viên như thầy Trần Truờng Giang, thầy Nguyễn Văn Thắng; các dự án về xây dựng ứng dụng Busmap cho thành phố thống minh có tích hợp AI , mở các lớp bồi dưỡng về GitHub, CICD cho thành viên CLB. CLB cũng có nhiều thành viên tham gia vòng loại cuộc thi An toàn Thông tin ASEAN 2024 và 5 thành viên tham dự OLP Tin học sinh viên HUMG, qua đó khẳng định bản lĩnh và tri thức của sinh viên HUMG trên các sân chơi học thuật.
	Song song với học thuật, các hoạt động ngoại khóa cũng được CLB duy trì đều đặn. CLB đã tham gia Ngày hội các CLB sinh viên – Breaking Chào Tân sinh viên 2024, tạo cơ hội giới thiệu hình ảnh năng động đến các bạn sinh viên mới.
Những thành tích tiêu biểu đã đạt được trong các hoạt động của Liên chi và các tổ chức sinh viên trong khoa:
Trong năm học 2024 - 2025, Liên chi Hội khoa Công nghệ Thông tin luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, BCN khoa Công nghệ Thông tin, BCH Hội sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, cùng sự ủng hộ tích cực của thầy cô trong khoa. Bên cạnh đó, mọi hoạt động của Liên chi Hội luôn có sự tham gia nhiệt tình của các hội viên trong khoa, các Chi hội ngày càng lớn mạnh và có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi hoạt động, qua đó đã giúp Liên chi Hội khoa Công nghệ Thông tin đã đạt được nhiều thành tích trong năm học vừa qua, cụ thể như sau:
	+ 01 Giải Nhất, 01 Giải Khuyến Khích trong kỳ thi “Olympic Toán học Sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2025”.
	+ 02 Giải Nhì tại kỳ thi “Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc lần thứ XII – 2025”.
	+ Sinh viên trong Liên chi đã đạt 03 giải nhất, 11 giải nhì, 22 giải ba và 37 giải khuyến khích trong kỳ thi Olympic cấp trường năm học 2024 – 2025.
+ 05 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố và 22 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm 2024.
+ 01 Giải Nhất bóng chuyền nam sinh viên, 01 giải khuyến khích bóng chuyền nữ sinh viên trường năm học 2024 – 2025.
+ 01 Giải Nhì bóng đá nam sinh viên trường năm học 2024 – 2025.
Ngoài ra Liên chi Hội khoa Công nghệ Thông tin, cùng nhiều cá nhân, tập thể khác đã được nhận giấy khen của Nhà trường và ĐTN trường do có thành tích trong công tác Hội, công tác văn thể và phong trào sinh viên.
Một số thành tích tiêu biểu của IT Club trong năm học:
	+ 2 thành viên CLB xuất sắc giành Giải Nhì cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp Sinh viên HUMG 2024.
	+ 5 thành viên tham dự MOSWC – Viettel 2025 đều đạt chứng chỉ, minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ trong rèn luyện tin học văn phòng. 
	+ 1 thành viên CLB đã đạt giải Khuyến khích Olympic Toán học toàn quốc 2025
+ 2 thành viên được vinh danh Sinh viên 5 tốt cấp trường.
Một số thành tích tiêu biểu của XKIT trong năm học:
- 5 đồng chí đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố”, 12 đồng chí đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm 2024
- 05 đồng chí được nhận Giấy khen của Hội Sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội Thanh niên Xung kích Khoa Công nghệ Thông tin năm học 2024 - 2025”
- 05 đồng chí được nhận Giấy khen của Khoa Công nghệ Thông tin “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội Thanh niên Xung kích Khoa Công nghệ Thông tin năm học 2024 - 2025”
- 04 đồng chí có giấy khen “ Đã có thành tích trong công tác Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên năm học 2023 – 2025 ”
- 02 đồng chí được nhận Giấy khen “Đạt danh hiệu Ngôi Sao Xanh năm 2025”
- 01 đồng chí được nhận Giấy khen cấp Thành phố “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Văn Thể năm 2025”.
- 02 đồng chí được nhận Giấy khen “Bí thư chi Đoàn tiêu biểu năm 2025”.
- Tham gia và đạt giải Ba tại cuộc thi “Pháp luật về bảo vệ môi trường qua lăng kính của sinh viên thời đại mới” năm 2024
- Giấy khen “Đạt giải Nhất tại Tiểu ban Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 38”
"Tham gia và đạt giải Khuyến khích phần thi Thực nghiệm tại cuộc thi “Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XXVI – năm 2024”"
- Đạt danh hiệu “Sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc năm học 2024 - 2025”
- Đạt Giải Ba tại kỳ thi Olympic cấp Trường môn Đại số năm học 2024- 2025
2 thành viên Đội tham gia MOSWC 2025.
Một số thành tích tiêu biểu của CLB GDSC trong năm học:
	+ 3 thành viên CLB xuất sắc giành Giải Khuyến khích cuộc thi OLP tin học sinh viên HUMG.
+ 2 thành viên tham dự MOSWC – Viettel 2025 đều đạt chứng chỉ.
	+ 1 thành viên CLB đã đạt giải Khuyến khích Olympic Toán học toàn quốc 2025.
+ 1 thành viên được vinh danh Sinh viên 5 tốt cấp trường.
6. Nghiên cứu khoa học sinh viên và thi Olympic
Song song với công tác đào tạo, hoạt động NCKH là một truyền thống tốt đẹp của sinh viên, đặc biệt được lãnh đạo Khoa rất quan tâm và coi đây như một động lực góp phần thúc đẩy việc nâng cao chất lượng đào tạo. Trong năm học 2024 - 2025 đông đảo sinh viên của Khoa đã tham gia Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 38 với 35 đề tài (149 SV tham gia) được báo cáo và nghiệm thu dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô giáo trong khoa. Kết quả các công trình nghiên cứu có chất lượng cao hơn so với năm trước, cụ thể đối với cấp Tiểu ban CNTT 1, CNTT 2, CNTT 3, CNTT 4,  có 04 Giải Nhất và 04 Giải Nhì, 01 Giải Ba cấp Tiểu ban. Khoa cũng đã chọn ra được một đề tài tham tham dự Hội nghị báo cáo điển hình cấp trường.
Cùng với phong trào NCKH của sinh viên, phong trào thi Olympic cũng là một hoạt động được sinh viên của Khoa tích cực tham gia. Năm học 2024 – 2025 sinh viên Khoa CNTT đã đăng ký tham gia nhiều môn thi và đạt được một số kết quả khả quan: 
· Cấp Quốc gia:
· Giải Nhất (01), các môn: Đại số
· Giải Nhì (02), các môn: Hóa học
· Giải KK (02), các môn: Giải tích, Vật lý
· Cấp Trường:
· Giải nhất (02), các môn: Đại số, Vật lý.
· Giải Nhì (12), các môn: Đại số, Giải tích, Hoá học, Khoa học Mác - Lê nin và Tư tường HCM, Tiếng anh K65-66-67, Tiếng anh K68, Tin học
· Giải Ba (24), các môn: Đại số, Hoá học, Khoa học Mác - Lê nin và Tư tường HCM, Tiếng Anh K65-66-67, Tiếng Anh K69, Tin học, Vật lý
· Giải KK (37), các môn: Đại số, Giải tích, Hóa học, Khoa học Mác - Lê nin vá Tư tưởng HCM, Tiếng Anh K65-66-67, Tiếng Anh K68, Tiếng Anh K69, Tin học.
Ngoài thi Olympic, Khoa còn tổ chức thi MOS cấp trường thu hút nhiều sinh viên trong và ngoài khoa tham gia. Khoa cũng thành lập đội tuyển tham dự cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới – Viettel 2025 trong đó có 16 bạn vượt qua vòng loại quốc gia. Đây là những thành tích rất đáng tự hào của sinh viên của Khoa Công nghệ Thông tin. 
Để khuyến khích sinh viên tham gia các cuộc thi ngoài trường, khoa cũng thành lập các đội thi tham gia cuộc thi ICDL, Sinh viên với ATTT ASEAN 2024 v.v. 01 đội thi đã lọt vào vòng bán kết cuộc thi sinh viên với ATTT ASEAN 2024.
7. Hoạt động khởi nghiệp
Khởi nghiệp là hoạt động thường niên của Khoa CNTT và được BCN Khoa rất quan tâm. Kỳ I năm học 2024 - 2025 khoa có 03 ý tưởng tham dự vòng sơ khảo, trong đó 02 ý tưởng lọt vào vòng chung khảo cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên HUMG 2024”:
(1) Ứng dụng chia sẻ video gắn thẻ địa lý VIVIEW - Khoa Công nghệ thông tin;
(2) Ứng dụng AI xây dựng thùng rác thông minh trong lĩnh vực phân loại rác thải - Khoa Công nghệ thông tin.
Kết quả ý tưởng số (2) đạt giải Nhì cấp trường. Cuộc thi năm 2025 hiện đang diễn ra, khoa có 03 ý tưởng hiện đang hoàn thiện sản phẩm và báo cáo để nộp cho Nhà trường.
8. Hợp tác với doanh nghiệp
Năm học 2024 – 2025 Khoa CNTT có nhiều hoạt động hợp tác với doanh nghiệp được triển khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em sinh viên đi thăm quan, thực tập, làm part-time, full-time, học phần doanh nghiệp, trao học bổng, tài trợ các hoạt động… Nhiều thỏa thuận hợp tác đã được ký kết và triển khai trong thực tế. Có thể kể đến một số đơn vị đối tác tiêu biểu là các doanh nghiệp đã đồng hành cùng với Khoa trong nhiều năm qua như: Công ty cổ phần phần mềm FPT (FSoft), FPT Telecom, FPT IS, Công ty Công nghệ Thông tin – Tập đoàn VNPT (VNPT-IT), Công ty cổ phần Phát triển Nghề nghiệp Tuổi trẻ Việt (Jobchoice), Công ty CP WorksVN, Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam (TTC Solutions), Công ty TNHH ESRI Việt Nam, Công ty TNHH Infiniq Việt Nam (Hàn Quốc), Công ty cổ phần phần mềm LUVINA, Viện đào tạo CNTT (ITPlus Academy), Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Amerian Links, Hệ thống đào tạo trực tuyến CNTT FuNIX, VTI Group, Aptech Computer Education, VTC Academy, BKACAD, Viet-AWS (AWS User Group | Ho Chi Minh - Da Nang - Hanoi)…
Dưới đây là một số hoạt động tiêu biểu đã triển khai trong năm học 2024 - 2025 với các đơn vị đối tác:
[bookmark: _Hlk210053860]- 7/2025: Phối hợp với BKACAD tổ chức workshop Tương lai của mạng máy tính bứt phá cùng AI.
- 7/2025: Phối hợp với VTI Academy tổ chức workshop: “Event Manual Testing trong thời đại AI”.
- 6/2025: Phối hợp với DN tổ chức workshop trở thành Gen Up để không bị úp trong thời đại số.
- 6/2025: Phối hợp với VTI Academy, Digiworld triển khai học bổng Digiworld ươm mầm xanh – Đào tạo kỹ sư lập trình.
- 4/2025: Phối hợp với VTI Academy tổ chức workshop Event BrsE Hàn Quốc: “Kỹ sư cầu nối Hàn Quốc – Cơ hội cao, triển vọng lớn”.
- 4/2025: Phối hợp với BKACAD tổ chức Workshop CREATIVE HACKS - MẸO VÀ THỦ THUẬT THIẾT KẾ CHUYÊN NGHIỆP - SINH VIÊN NÊN BIẾT
- 3/2025: Phối hợp với BKACAD tổ chức Workshop “BỨT PHÁ THU NHẬP VỚI NGHỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM – CHIA SẺ TỪ CHUYÊN GIA”.
- 12/2024: Phối hợp với Xcareer|FuNIX tổ chức cho sinh viên thăm quan CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG.
- 10/2024: Phối hợp với ITPlus tổ chức TECHTALK (ONLINE): “Game Unity trong xu hướng phát triển AI”.
- 10/2024: Phối hợp với Xcareer|FuNIX tổ chức Chương trình định hướng nghề nghiệp tại nhà máy ô tô VINFAST (Hải Phòng).





PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2025 - 2026
1. Phương hướng và nhiệm vụ
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Trường lần thứ 20 nhiệm kỳ 2025 - 2030 và nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2025 - 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2025 - 2026 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Để triển khai và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học Khoa CNTT đã xây dựng phương hướng và nhiệm vụ chính sau: Năm học mới 2024 - 2025 tiếp tục lộ trình nâng cao chất lượng đào tạo và thể hiện cụ thể bằng những phương hướng và nhiệm vụ sau:
- Đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp: thăm quan, thực tập, làm part-time, full-time, giảng viên doanh nghiệp, học phần doanh nghiệp, tổ chức workshop về kỹ năng phỏng vấn, xin việc… Định kỳ tổ chức thăm quan doanh nghiệp: 01 lần/học kỳ.
- Đẩy mạnh hoạt động sáng tạo khởi nghiệp sinh viên;
- Thành lập các đội tuyển tham gia Cuộc thi sinh viên với An toàn thông tin ASEAN, MOSWC, ACP, ICDL, ICPC...;
- Tổ chức cuộc thi về chuyên môn: sáng tạo phần mềm, thiết kế website, giải pháp thông minh…;
- Đẩy mạnh hoạt động của Hội cựu sinh viên Khoa CNTT nhằm giúp sinh viên có nhiều cơ hội thực tập, làm part-time, full-time;
- Tăng cường năng lực tiếng Anh cho sinh viên, đặc biệt là hệ chất lượng cao;
- Đẩy mạnh hoạt động và phát huy tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức sinh viên: Các CLB, Đội thanh niên xung kích của khoa…
- Phối hợp với PMI Vietnam Chapter thành lập CLB quản lý dự án (CNTT)
- Triển khai đầy đủ các hoạt động truyền thống của khoa: IT CUP, giải cầu lông sinh viên…
- Tham gia đầy đủ, hiệu quả các hoạt dộng do Nhà trường phát động và tổ chức.
- Tăng cường rà soát và xử lý sinh viên tồn đọng.
2. Giải pháp chủ yếu để thực hiện thành công nhiệm vụ đào tạo năm học 2025 - 2026
Để triển khai và thực hiện phương hướng và nhiệm vụ cơ bản của năm học 2025 - 2026 cần thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:
- Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp (FPT Software, FPT IS, FPT Telecom, VTI Group, VNPT-IT, Rikkeisoft…) trong việc giúp sinh viên thực tập, trải nghiệm thực tế, làm việc sau khi ra trường; cấp học bổng cho sinh viên, triển khai học phần doanh nghiệp, thực tập doanh nghiệp, tiến tới nghiên cứu triển khai học kỳ doanh nghiệp, mở chương trình đào tạo định hướng doanh nghiệp…
- Phối hợp với các Trung tâm Anh ngữ đối tác như American Links, Victoria – Australia tổ chức đánh giá trình độ tiếng Anh và mở các lớp bồi dưỡng cho sinh viên.
- Đẩy mạnh và phát huy vai trò của Liên chi trong việc triển khai các hoạt động
- Tăng cường công tác quản lý sinh viên: phát huy vai trò của lãnh đạo Bộ môn, GVCN, cán bộ quản sinh
- Thành lập tổ tư vấn giám sát, xử lý sinh viên tồn đọng: liên hệ thường xuyên (email, điện thoại) để đôn đốc, hỗ trợ và cập nhật kết quả.
- Liên hệ chặt chẽ với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Khoa GDQP, Bộ môn GDTC để tìm giải pháp hỗ rợ sinh viên còn nợ CĐR ngoại ngữ, tin học; chứng chỉ GDTC, GDQP.

Kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể Hội nghị!
Trên đây là toàn văn báo cáo tổng kết công tác đào tạo của Khoa trong năm học 2024 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm học 2025 - 2026. BCN Khoa rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các quý vị đại biểu để báo cáo được hoàn thiện hơn.
Trân trọng cảm ơn./.
Số lượng sinh viên theo ngành

CNTT	
64VT	65	66	67	68	69	70	195	428	1255	602	79	128	447	CNTT CLC	
64VT	65	66	67	68	69	70	48	82	KHDL	
64VT	65	66	67	68	69	70	43	101	51	74	101	Khóa


Số SV




Kết quả học tập kỳ I năm học 2024-2025 
(Khóa 64 về trước)

60	Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	0	0	0	100	0	0	61	Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	100	0	0	0	0	0	62	Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	20	0	50	30	0	0	63	Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	5.5555555555555562	5.5555555555555562	44.44444444444445	22.222222222222225	16.666666666666664	5.5555555555555562	64	Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	7.4074074074074066	12.962962962962965	33.333333333333329	16.666666666666664	24.074074074074076	5.5555555555555562	Xếp loại


%





Kết quả học tập kỳ II năm học 2024-2025 
(K64 về trước)

60	Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	0	0	100	0	0	0	62	Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	0	28.571428571428569	57.142857142857139	0	14.285714285714285	0	63	Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	7.5	5	47.5	20	12.5	7.5	64	Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	6.25	8.3333333333333321	37.5	16.666666666666664	22.916666666666664	8.3333333333333321	Xếp loại


%





Kết quả học tập toàn khoa
 học kỳ I năm học 2024-2025

65	Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	12.383177570093459	21.028037383177569	39.252336448598129	12.149532710280374	9.5794392523364476	5.6074766355140184	66	Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	3.1946508172362553	14.26448736998514	38.707280832095101	19.390787518573553	20.208023774145616	4.2347696879643388	67	Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	4.4585987261146496	13.375796178343949	36.30573248407643	18.598726114649679	22.165605095541402	5.095541401273886	68	Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	7.6923076923076925	15.384615384615385	43.07692307692308	11.538461538461538	19.230769230769234	3.0769230769230771	69	Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	1.4851485148514851	11.881188118811881	32.178217821782177	26.732673267326735	23.267326732673268	4.455445544554455	Xếp loại


%





Kết quả học tập Kỳ 2 năm học 2024-2025

65	Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	13.461538461538462	20	38.076923076923073	13.076923076923078	8.0769230769230766	7.3076923076923084	66	Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	13.790386130811664	16.627265563435774	30.732860520094562	16.312056737588655	16.548463356973993	5.9889676910953513	67	Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	7.2445019404915909	23.932729624838291	38.551099611901677	14.747736093143596	10.866752910737388	4.6571798188874514	68	Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	4.6511627906976747	10.077519379844961	43.410852713178294	21.705426356589147	17.829457364341085	2.3255813953488373	69	Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	1.5789473684210527	7.8947368421052628	25.263157894736842	22.105263157894736	34.736842105263158	8.4210526315789469	Xếp loại


%





Kết quả học tập kỳ I gành CNTT (hệ chuẩn)


Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	4.85553772070626	14.526484751203853	37.921348314606739	19.341894060995184	18.619582664526487	4.7351524879614768	

Kết quả học tập kỳ I ngành CNTT - Theo khóa

65	
Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	12.383177570093459	21.028037383177569	39.252336448598129	9.5794392523364476	12.149532710280374	5.6074766355140184	66	
Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	2.788844621513944	12.749003984063744	39.362549800796813	20.95617529880478	19.760956175298805	4.3824701195219129	67	
Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	4.485049833887043	13.787375415282391	34.385382059800662	21.926910299003321	20.26578073089701	5.1495016611295679	68	
Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	6.3291139240506329	16.455696202531644	37.974683544303801	22.784810126582279	12.658227848101266	3.79746835443038	69	
Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	0.78125	12.5	35.9375	21.875	25	3.90625	Xếp loại


%




Kết quả học tập kỳ II ngành CNTT (hệ chuẩn)


Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	10.738255033557047	18.83668903803132	34.541387024608497	15.794183445190157	14.854586129753915	5.2348993288590604	

Kết quả học tập kỳ II ngành CNTT - Theo khóa

65	
Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	13.461538461538462	20	38.076923076923073	13.076923076923078	8.0769230769230766	7.3076923076923084	66	
Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	12.616426756985605	16.680779000846741	30.90601185436071	17.0194750211685	16.765453005927181	6.0118543607112613	67	
Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	8.235294117647058	25.3781512605042	39.495798319327733	13.109243697478993	10.252100840336134	3.5294117647058822	68	
Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	6.4935064935064926	10.38961038961039	44.155844155844157	22.077922077922079	15.584415584415584	1.2987012987012987	69	
Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	1.639344262295082	10.655737704918032	31.967213114754102	18.852459016393443	32.786885245901637	4.0983606557377046	Xếp loại


%




Xếp loại học lực kỳ I-Hệ CLC (%)


Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	6.9230769230769234	24.615384615384617	30.76923076923077	22.30769230769231	10.76923076923077	4.6153846153846159	

Xếp loại học tập kỳ I theo khóa - Hệ CLC

66	
Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	10.416666666666668	41.666666666666671	27.083333333333332	8.3333333333333321	10.416666666666668	2.083333333333333	67	
Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	4.8780487804878048	14.634146341463413	32.926829268292686	30.487804878048781	10.975609756097562	6.0975609756097562	Xếp loại


%




Kết quả học tập kỳ II - Hệ CLC (%)


Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	16.666666666666664	19.841269841269842	36.507936507936506	12.698412698412698	9.5238095238095237	4.7619047619047619	

Kết quả học tập kỳ II ngành CNTT hệ CLC - Theo khóa

66	
Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	37.5	16.666666666666664	31.25	4.1666666666666661	6.25	4.1666666666666661	67	
Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	3.8461538461538463	21.794871794871796	39.743589743589745	17.948717948717949	11.538461538461538	5.1282051282051277	Xếp loại


%




Xếp loại học tập kỳ I - Ngành KHDL (%)


Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	5.2044609665427508	13.754646840148698	40.892193308550183	17.843866171003718	18.587360594795538	3.7174721189591078	

Kết quả học tập kỳ I theo khóa - Ngành KHDL

66	
Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	6.9767441860465116	27.906976744186046	32.558139534883722	11.627906976744185	18.604651162790699	2.3255813953488373	67	
Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	3.9603960396039604	9.9009900990099009	50.495049504950494	16.831683168316832	14.85148514851485	3.9603960396039604	68	
Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	9.8039215686274517	13.725490196078432	50.980392156862742	13.725490196078432	9.8039215686274517	1.9607843137254901	69	
Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	2.7027027027027026	10.810810810810811	25.675675675675674	25.675675675675674	29.72972972972973	5.4054054054054053	Xếp loại


%




Kết quả học tập kỳ II ngành KHDL (%)


Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	5.384615384615385	11.538461538461538	28.076923076923077	21.53846153846154	23.076923076923077	10.384615384615385	

Kết quả học tập kỳ II ngành KHDL - Theo khóa

66	
Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	20	15	25	10	22.5	7.5	67	
Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	4	17	32	22	14.000000000000002	11	68	
Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	1.9230769230769231	9.6153846153846168	42.307692307692307	21.153846153846153	21.153846153846153	3.8461538461538463	69	
Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	1.4705882352941175	2.9411764705882351	13.23529411764706	27.941176470588236	38.235294117647058	16.176470588235293	Xếp loại


%




Xếp loại ĐRL kỳ I theo khóa

Xuất sắc	62	63	64	65	66	67	68	69	0	0	0	2.2332506203473943	1.2924071082390953	0.65274151436031325	0.8	0	Tốt	62	63	64	65	66	67	68	69	0	0	0	10.918114143920596	6.0581583198707589	6.1357702349869454	4.8	6.8376068376068382	Khá	62	63	64	65	66	67	68	69	100	0	100	51.116625310173703	27.302100161550889	30.417754569190603	26.400000000000002	15.384615384615385	Trung Bình Khá	62	63	64	65	66	67	68	69	0	25	0	29.032258064516132	47.657512116316639	45.561357702349866	55.2	29.059829059829063	Trung Bình	62	63	64	65	66	67	68	69	0	75	0	5.2109181141439205	10.823909531502423	12.140992167101828	12.8	37.606837606837608	Yếu	62	63	64	65	66	67	68	69	0	0	0	0.49627791563275436	1.6962843295638126	1.5665796344647518	0	4.2735042735042734	Kém	62	63	64	65	66	67	68	69	0	0	0	0.99255583126550873	5.1696284329563813	3.524804177545692	0	6.8376068376068382	Khóa


%





Điểm rèn luyện kỳ I năm học 2024-2025 ngành CNTT


Xuất sắc	Tốt	Khá	Trung Bình Khá	Trung Bình	Yếu	Kém	1.0004349717268377	6.3940843845150068	31.100478468899524	44.454110482818614	11.570247933884298	1.6093953892996955	3.8712483688560244	

Kết quả rèn luyện kỳ I ngành CNTT - Theo khóa

Xuất sắc	62	63	64	65	66	67	68	69	0	0	0	2.2332506203473943	1.0109519797809603	0.34305317324185247	0	0	Tốt	62	63	64	65	66	67	68	69	0	0	0	10.918114143920596	5.6444818871103619	5.1457975986277873	2.5974025974025974	9.3023255813953494	Khá	62	63	64	65	66	67	68	69	100	0	100	51.116625310173703	26.79022746419545	28.81646655231561	20.779220779220779	11.627906976744185	Trung Bình Khá	62	63	64	65	66	67	68	69	0	25	0	29.032258064516132	48.1044650379107	46.826758147512862	62.337662337662337	27.906976744186046	Trung Bình	62	63	64	65	66	67	68	69	0	75	0	5.2109181141439205	11.288963774220724	14.236706689536879	14.285714285714285	32.558139534883722	Yếu	62	63	64	65	66	67	68	69	0	0	0	0.49627791563275436	1.7691659646166806	1.8867924528301887	0	6.9767441860465116	Kém	62	63	64	65	66	67	68	69	0	0	0	0.99255583126550873	5.3917438921651222	2.7444253859348198	0	11.627906976744185	Khóa


%





Điểm rèn lyện kỳ I - Hệ CLC


Xuất sắc	Tốt	Khá	Trung Bình Khá	Trung Bình	Kém	3.8167938931297711	7.0038910505836576	18.828451882845187	30.331095160916878	0.69050909432493279	1.229640709457134	

Điểm rèn luyện kỳ I - Hệ CLC

66	
Xuất sắc	Tốt	Khá	Trung Bình Khá	Trung Bình	Kém	8.3333333333333321	16.666666666666664	41.666666666666671	33.333333333333329	0	0	67	
Xuất sắc	Tốt	Khá	Trung Bình Khá	Trung Bình	Kém	1.2048192771084338	12.048192771084338	30.120481927710845	53.01204819277109	1.2048192771084338	2.4096385542168677	Xếp loại


%




% kết quả rèn luyện kỳ I - Ngành KHDL


Xuất sắc	Tốt	Khá	Trung Bình Khá	Trung Bình	Yếu	Kém	1.3333333333333335	6.666666666666667	31.111111111111111	34.666666666666671	19.555555555555557	1.3333333333333335	5.3333333333333339	

Kết quả rèn luyện kỳ I ngành KHDL - Theo khóa

66	Xuất sắc	Tốt	Khá	Trung Bình Khá	Trung Bình	Yếu	Kém	0	0	0	100	0	0	0	67	Xuất sắc	Tốt	Khá	Trung Bình Khá	Trung Bình	Yếu	Kém	2	7.0000000000000009	40	32	9	1	9	68	Xuất sắc	Tốt	Khá	Trung Bình Khá	Trung Bình	Yếu	Kém	2.083333333333333	8.3333333333333321	35.416666666666671	43.75	10.416666666666668	0	0	69	Xuất sắc	Tốt	Khá	Trung Bình Khá	Trung Bình	Yếu	Kém	0	5.4054054054054053	17.567567567567568	29.72972972972973	40.54054054054054	2.7027027027027026	4.0540540540540544	Xếp loại


%





Điểm rèn luyện toàn khoa học kỳ II (%)


Xuất sắc	Tốt	Khá	Trung Bình Khá	Trung Bình	Yếu	Kém	1.44	7.68	35.120000000000005	38.72	10.72	0.64	5.6800000000000006	

Điểm rèn luyện kỳ II theo khóa

65	Xuất sắc	Tốt	Khá	Trung Bình Khá	Trung Bình	Yếu	Kém	0	6.1224489795918364	42.857142857142854	37.755102040816325	12.244897959183673	1.0204081632653061	0	66	Xuất sắc	Tốt	Khá	Trung Bình Khá	Trung Bình	Yếu	Kém	1.4285714285714286	6.2337662337662341	36.883116883116884	40.519480519480524	7.7922077922077921	0.38961038961038963	6.7532467532467528	67	Xuất sắc	Tốt	Khá	Trung Bình Khá	Trung Bình	Yếu	Kém	1.7241379310344827	12.413793103448276	32.758620689655174	32.068965517241374	14.482758620689657	1.0344827586206897	5.5172413793103452	68	Xuất sắc	Tốt	Khá	Trung Bình Khá	Trung Bình	Yếu	Kém	4.5454545454545459	0	25	52.272727272727273	18.181818181818183	0	0	69	Xuất sắc	Tốt	Khá	Trung Bình Khá	Trung Bình	Yếu	Kém	0	14.285714285714285	14.285714285714285	38.095238095238095	23.809523809523807	2.3809523809523809	7.1428571428571423	Xếp loại ĐRL


%





Kết quả XLHT Kỳ I

Số SV	
Cảnh báo mức 1	Cảnh báo mức 2	Cảnh báo mức 3	BTH	109	321	198	67	Mức XLHT


Số SV



Kết quả XLHT Kỳ II

K65VT	
Cảnh báo mức 1	Cảnh báo mức 2	Cảnh báo mức 3	BTH	17	75	59	212	K66-K69	
Cảnh báo mức 1	Cảnh báo mức 2	Cảnh báo mức 3	BTH	34	76	55	45	Mức XLHT


Số SV
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image2.png
SV hé PH chinh quy SV h¢ lién thong -
Khéa Tongsb |, : . S6tién HB | Tongsb |, . . 6 tién HB
sV Tong 50 TC dwge phan bd (d)]  sv Tong 0 TC dwgc phén bd (d)
K65 386 3979 | 141.142.407
K66 1332 21.527|  763.650.172
K67 785 15019 | 532.781.948
K68 127 2458 87.180.920
K69 202 4159 | 147538401
Cong 2.832 47142 | 1.672.293.848
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SV hé DH chinh quy SV hé lién thong
Khoa Tfmg so | 2 Sé tién HB Tf)ng s6 |, 2 £ S6 tién HB
sV Tong 50 TC dugc phan bd (@)  sv Tong s TC durgc phén bd (d)
K66 1236 13.940 493.980.373
K67 771 13.438 | 476.225.789
K68 124 2.193 77.705.352
K69 192 3.784 134.091.141
Cong 2.323 33.355 | 1.182.002.655
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